
 

Phụ lục 01 

MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU HẰNG TUẦN 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /8/2026 của UBND xã Măng Đen) 

Đơn vị báo cáo: ................................................................ 

A. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU TUẦN ..... 
(Từ ngày ..../..../2026 đến ngày ..../. ... /2026; số liệu chốt đến 15h00 thứ Sáu) 

 

 

 

TT 

 

 

Cơ sở dữ liệu được 

phân công 

 

 

Tổng số 

bản ghi 

 

Số bản 

ghi thiếu 

trường 

bắt buộc 

 

Số bản 

ghi sai 

định 

dạng 

Số bản 

ghi trùng 

tuyệt đối 

Số bản 

ghi nghi 

trùng 

tương 

đối 

Số bản 

ghi cần 

Công an 

cấp 

xã xác 

minh 

Số bản 

ghi xử lý 

trong 

tuần 

 

 

Lũy kế 

đã xử lý 

 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

 

Nghi trùng 

đã xác 

minh/còn lại 

 

 

Tồn đọng - 

lý do 

1 
CSDL cơ sở trợ 

giúp xã hội 

           

2 
CSDL đối tượng trợ 

giúp xã hội 

           

3 
CSDL người 

khuyết tật 

           

4 
CSDL người làm 

công tác xã hội 

           

5 
CSDL về khám, 

chữa bệnh 

           

6 
CSDL về nhân lực 

y tế 

           

7 
CSDL lĩnh vực dự 

phòng, HIV/AIDS 

           



 

 

 

 

TT 

 

 

Cơ sở dữ liệu được 

phân công 

 

 

Tổng số 

bản ghi 

 

Số bản 

ghi thiếu 

trường 

bắt buộc 

 

Số bản 

ghi sai 

định 

dạng 

Số bản 

ghi trùng 

tuyệt đối 

Số bản 

ghi nghi 

trùng 

tương 

đối 

Số bản 

ghi cần 

Công an 

cấp 

xã xác 

minh 

Số bản 

ghi xử lý 

trong 

tuần 

 

 

Lũy kế 

đã xử lý 

 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

 

Nghi trùng 

đã xác 

minh/còn lại 

 

 

Tồn đọng - 

lý do 

8 
CSDL môi trường 

cơ sở y tế 

           

 

9 

Hệ thống quản lý 

thông tin tiêm 

chủng quốc gia 

           

 

10 

Hệ thống thông tin 
SK bà mẹ trẻ 

em/SK sinh sản 

           

11 
CSDL quản lý trẻ 

em 

           

12 
CSDL về an toàn 

thực phẩm 

           

TỔNG CỘNG            



 

B. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU TUẦN ..... 
(Từ ngày ..../..../2026 đến ngày ..../. .. /2026; số liệu chốt đến 15h00 thứ Sáu) 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Cơ sở dữ liệu 

được phân công 

 

 

Dân số 

địa 

phương 

Tổng số 

người 

dân được 

khám sức 

khoẻ 

định 

kỳ/sàng 

lọc 

 

Tổng số 

bản ghi dữ 

liệu được 

tạo lập hệ 

thống 

 

Tổng số bản ghi 

dữ liệu quản lý 

trên hệ thống 

đảm bảo Đủ sạch 

sống 

 

 

 

Tỷ lệ hoàn thành (%) 

 

 

 

Tồn đọng - lý do 

 

 

 

13 

Dữ liệu khám sức 

khoẻ, khám chữa 

bệnh phục vụ tạo 

lập liên thông Sổ 

sức khoẻ điện tử 

trên ứng dụng 

VNeID 

      

 

 

 

TT 

 

 

Cơ sở dữ liệu 

được phân công 

 

 

Dân số 

địa 

phương 

Tổng số 

người 

dân có 

điện 

thoại 

thông 

minh 

 

Tổng số 

người dân 

có thẻ Bảo 

hiểm y tế 

 

 

Tổng số người 

dân có định danh 

mức 2 

 

Tổng số người dân 

tích hợp thành công 

Sổ sức khoẻ điện tử 

trên VNeID (trong 

tuần) 

 

Tổng số người dân 

tích hợp thành 

công Sổ sức khoẻ 

điện tử trên 

VNeID (luỹ kế) 

 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

 

 

 

Tồn đọng - lý do 

 

 

14 

Tỷ lệ người dân đủ 
điều kiện có Sổ 

sức khoẻ điện tử 

trên ứng dụng 

VNeID 

           



 

1. Nhận xét, đánh giá tiến độ so với chỉ tiêu được giao tại Phụ lục II, Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 31/7/2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Khó khăn, vướng mắc: ....................................................................................................................................................................... 

3. Đề xuất, kiến nghị: .............................................................................................................................................................................. 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Báo cáo gửi bản điện tử về Phòng Văn hóa – Xã hội trước 15h00 thứ Sáu hằng tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 02 

PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI LÀM SẠCH CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH Y TẾ VÀ CÁC 

NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU LIÊN QUAN 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày      /8/2026 của UBND xã Măng Đen) 
 

TT Cơ sở dữ liệu 
Phòng/đơn vị 

đầu mối 
Đơn vị phối hợp Nhiệm vụ trọng tâm 

Địa chỉ truy cập CSDL 

 

1. 
CSDL cơ sở trợ giúp 

xã hội 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Thông tin cơ sở, địa chỉ, giấy phép, quy mô, người quản lý, 

trạng thái hoạt động, đối tượng đang quản lý. 

 

https://chamsocxahoi.moh.gov.vn 

2. 
CSDL đối tượng trợ 

giúp xã hội 
Công an xã,  Tư pháp – hộ 

tịch xã 

Định danh, địa chỉ, tình trạng hưởng chính sách, trùng đối 

tượng, đối tượng không còn cư trú, đối tượng đã mất. 
https://misposasoft.moh.gov.vn 

3. 
CSDL người khuyết 

tật 
Công an xã,  Tư pháp – hộ 

tịch xã 

Định danh, mức độ khuyết tật, giấy xác nhận, chính sách 

hưởng, trạng thái hiện tại. 
https://nguoikhuyettat.moh.gov.vn 

4. 
CSDL người làm 

công tác xã hội 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Định danh, nơi công tác, trình độ, vị trí, tình trạng đang làm 

việc/nghỉ/chuyển đơn vị. 
https://chamsocxahoi.moh.gov.vn 

5. CSDL quản lý trẻ em Công an xã,  Tư pháp – hộ 

tịch xã 

Trẻ em dưới 16 tuổi, trẻ mới sinh, khai sinh, địa chỉ, người 

giám hộ, trẻ chuyển đi/đã mất. 
http://nhaplieu.treem.gov.vn 

 

 

6. 

 

CSDL về khám, chữa 

bệnh 

 

 

 

 

 

 

Trạm Y tế xã 

Công an xã và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
 

Thông tin định danh cơ sở khám, chữa bệnh; Thông tin định 

danh người hành nghề, chuyên môn. 

 

 

https://app.qlhanhnghekcb.gov.vn 

 

 

7. 

Hệ thống thông tin 

lĩnh vực sức khỏe bà 

mẹ trẻ em/sức khỏe 

sinh sản 

Công an xã; Tư pháp – 

hộ tịch, và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

 

Dữ liệu liên thông HIS-eMCH, hồ sơ test, thông tin mẹ/trẻ, 

ngày sinh, dịch vụ CSSKSS. 

 

 

https://skss.tkyt.vn 

 

8. 
CSDL môi trường cơ 

sở y tế 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Thông tin cơ sở y tế, chất thải y tế, nước thải, hợp đồng xử lý, 

quan trắc, hồ sơ pháp lý môi trường. 

 

Thông báo khi có hướng dẫn của Bộ Y tế 

9. Dữ liệu khám sức Trạm Y tế xã Công an xã, các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Liên thông dữ liệu khám sức khoẻ, khám chữa bệnh  

https://chamsocxahoi.moh.gov.vn/
https://misposasoft.moh.gov.vn/
https://nguoikhuyettat.moh.gov.vn/
https://chamsocxahoi.moh.gov.vn/
http://nhaplieu.treem.gov.vn/
https://app.qlhanhnghekcb.gov.vn/
https://skss.tkyt.vn/


 

 

TT Cơ sở dữ liệu 
Phòng/đơn vị 

đầu mối 
Đơn vị phối hợp Nhiệm vụ trọng tâm 

Địa chỉ truy cập CSDL 

 khoẻ, khám chữa 

bệnh phục vụ tạo lập 

liên thông Sổ sức 

khoẻ điện tử trên ứng 

dụng VNeID 

   https://admin.csdlksk.vn 

 

 

10. 

 

Tỷ lệ người dân đủ 

điều kiện có Sổ sức 

khoẻ điện tử trên ứng 

dụng VNeID 

Công an xã, Phòng 

Văn hóa – Xã hội các 

cơ quan, đơn vị liên 

quan 

 

 

Số người dân đủ điều kiện được kích hoạt Sổ sức khoẻ điện tử 

trên ứng dụng VNeID 

 

 

Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng 

VNeID 

 

11. 
CSDL về nhân lực y 

tế 

Trạm Y tế xã 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Hồ sơ nhân sự, CCCD, giấy phép hành nghề, trình độ, nơi công 

tác, biến động nhân lực 

 

https://cbccvc.quangngai.gov.vn/ 

 

12. 

 

CSDL lĩnh vực dự 

phòng, HIV/AIDS 

 

 

 

Trạm Y tế xã 

 Công an xã, Tư pháp-hộ 

tịch và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

 

CCCD/CMND, BHYT, trùng hồ sơ, tình trạng điều trị, chuyển 

tuyến, tử vong, bỏ trị, thông tin dự phòng. 

 

https://dieutri.vadp.gov.vn 

https://hivinfo.vadp.gov.vn 

 

 

13. 

 

Hệ thống quản lý 

thông tin tiêm chủng 

quốc gia 

Công an xã, Tư pháp-hộ 

tịch và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

 

CCCD/mã định danh, ngày sinh, địa chỉ, lịch sử tiêm, mũi tiêm, 

loại vắc xin, trùng người được tiêm. 

 

 

https://tiemchung.vncdc.gov.vn 

 

 

14. 

 

CSDL về an toàn 

thực phẩm 

 

Trạm Y tế xã 

Phòng VHXH, Phòng 

Kinh tế, Công an xã và 

cơ sở sản 

xuất/kinh doanh thực 

phẩm 

 

Cơ sở sản xuất/kinh doanh, giấy chứng nhận, địa chỉ, người đại 

diện, sản phẩm, kiểm nghiệm, thanh tra, trạng thái hoạt động. 

 

 

Thông báo khi có hướng dẫn của Bộ Y tế 

 

 
 

https://admin.csdlksk.vn/
https://cbccvc.quangngai.gov.vn/
https://dieutri.vadp.gov.vn/
https://hivinfo.vadp.gov.vn/
https://tiemchung.vncdc.gov.vn/
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